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Lớp: Chồi 1  

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Tuyết Loan - Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

TÁCH G P TRONG 

PHẠ  VI   

(MT 101, MT 105) 

   T   HI U   T 

S  PTGT    NG 

TH   (MT 66) 

NGHE HÁT   I HÁT  

NG I T   N N 

THU  N - NH NG 

CON    NG E  

 ÊU (MT 166) 

G P THU  N (MT 34)   I TH   THU  N 

GI    (MT 136) 

CHẠ  TH     I 

T C    THEO HI U 

  NH - N   TR NG 

  CH NG NG   NG 

1 TAY (MT 1, MT 26) 

K  N NG  ẢO V  

  T (MT 133) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

 uan sát: Phà - ghe 

máy 

(MT 66) 

TCV   Ch o thuy n 

(MT 157) 

- Quan sát   ành vi đ ng 

sai  hi  ên  u ng phà 

(MT 159) 

TCV    ua thuy n 

(MT 126) 

- Quan sát  Thuy n 

th ng 

(MT 66) 

Chơi tự do: Ném tr ng đích ngang , chạy thay đổi t c độ theo hiệu  ệnh, cảm giác từ đôi chân, đi trên gáo dừa, đi trên dây, ném 

bóng vào sọt, ném cầu, nhảy Audision, đánh Bo  ing, đá banh, gấp bóng, câu cá, tưới cây, chơi với hột hạt 

H  góc Góc Âm nhạc  Cho trẻ hát các bài hát phù hợp với độ tuổi và  ựa chọn các hình thức vận động theo nhạc(MT 177, MT 167) 



Góc văn học  Cho trẻ đọc bài thơ  Thuy n giấy  theo tranh,    chuyện theo tranh và đóng  ịch câu chuyện   ua đư ng  

(MT 136, MT 138, MT 141) 

Góc tạo hình: Trẻ gập giấy,  ắp ghép hình, ph i hợp các nguyên vật  iệu tạo hình, vật  iệu trong thiên nhiên đ  tạo ra sản phẩm 

theo ý thích (MT 170, MT 35, MT 34) 

Góc Xây Dựng: Trẻ  ây dựng theo ý thích: Xây ngã tư đương ph ,  ây trư ng học,  ây công viên,  ây  hu vui chơi.... 

(MT 161, MT 133) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý thích của trẻ: Bán đồ ăn vặt, shop th i trang, trang đi m,  àm tóc. Chuẩn bị: một s   oại bánh, đụng 

cụ  àm tóc, trang đi m, giày dép, t i  ách. Khuyến  hích trẻ  biết nói và th  hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. (MT 161) 

Góc toán: Sắp  ếp theo quy tắc 1 -2 - 1  đặt nhóm s   ượng tương ứng vói ch  s ,  hoanh tr n nhóm s   ượng tương ứng với 

ch  s , ghép que tạo s , ghép que s , tách gộp trong phạm vi 5 (MT 110, MT 97, MT 105, MT 101) 

Góc Khoa Học  Nước  eo d c, tan  hông tan, sự  ỳ diệu của mu i, trứng chìm - trứng nổi. Chuẩn bị: Ly, nước, giấy, b t, màu 

sáp, đư ng, mu i, trứng, dầu ăn, màu thực phẩm, si rô, đất, đá, cát, sỏi, bông g n... (MT 126, MT 133) 

Góc thư giãn  

- Xem các  oại sách  hác nhau. 

-  ướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ d ng trên  u ng d ng dưới 

-  ướng viết của các nét ch   đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân biệt phần mở đầu,  ết th c của sách. 

- Giáo dục cháu biết gi  gìn và bảo vệ sách 

(MT 144, MT 146, MT 145) 

Vệ sinh 
Dạy trẻ biết đi vệ sinh đ ng nơi quy định của bạn trai và bạn gái 

Dạy trẻ biết gạt nước sau  hi đi vệ sinh 



Dạy trẻ biết rửa tay sau  hi đi v  sinh  ong 

(MT 45) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ biết nhận cơm b ng 2 tay và biết nói cám ơn. 

Dạy trẻ biết  éo ghế nh  nhàng và biết m i bạn  hi ăn cơm. 

Dạy trẻ biết nhặt cơm rơi bỏ vào đ a. 

(MT 48) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ biết gi  trật tự trong gi  ngủ 

Dạy trẻ biết nói cô  hi bạn chọc phá 

Dạy trẻ  hông n m sấp  hi ngủ 

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Tr  chuyện với trẻ v  

một s  phương tiện 

giao thông đư ng thủy 

mà trẻ biết 

- Cho trẻ tô, v  hình 

phương tiện giao thông 

đư ng thủy 

(MT 37, MT 133) 

- Cho trẻ nhận biết các 

b a ăn trong ngày và ích 

 ợi của ăn u ng đủ  ượng 

và đủ chất. 

- Trẻ thực hiện tập toán 

trang 2 

(MT 41) 

- Cho trẻ trẻ nghe các bài 

ca dao, đồng dao, tục ng , 

câu đ , h , v  phù hợp với 

độ tuổi và dạy trẻ hi u các 

từ chỉ đặc đi m, tính chất, 

công dụng và các từ bi u 

cảm. 

(MT 127, MT 129) 

-  n nhóm s   ượng 5 và 

ch  s  5 cho trẻ 

- Thực hiện tập ch  cái 

trang 28 

(MT 143, MT 97) 

-  n  ại bài thơ Thuy n 

giấy 

- Dạy trẻ nghe hi u nội 

dung các câu đơn, câu 

mở rộng, câu phức. 

- Trẻ thực hiện tập  hám 

phá  hoa học và  ã hội 

trang 22 

(MT 129, MT 128) 

 


